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 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /TTr-SNN  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2023 

TỜ TRÌNH  

V/v đề nghị xây dựng Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật  

một số cây trồng, vật nuôi đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNN ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 

Thông tư số 04/2022/TT-BNN ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025; 

Căn cứ Văn bản số 757/STP- XDKTTHPL & PBGDPL ngày 07/6/2023 của 

Sở Tư pháp tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định 

mức kinh tế-kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi đặc thù tỉnh Tuyên Quang để thực 

hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xây dựng Quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây 

trồng, vật nuôi đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 
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I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Hiện nay, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đang 

triển khai việc rà soát, xây dựng các dự án, kế hoạch phát triển sản xuất thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trong quá trình 

triển khai một số cây trồng, vật nuôi đã được người dân đưa vào sản xuất từ nhiều 

năm, đem lại hiệu quả kinh tế, cần xem xét, khuyến khích hỗ trợ mở rộng quy mô 

sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các dự án phát triển 

sản xuất. Tuy nhiên, một số cây trồng, vật nuôi thời điểm hiện tại Bộ Nông nghiệp 

và PTNT chưa ban hành hướng dẫn định mức kinh tế-kỹ thuật, do vậy các huyện, 

thành phố, các cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa có cơ sở để hướng dẫn các đơn 

vị chủ trì triển khai xây dựng dự án phát triển sản xuất. 

Ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 04/TT-

BNNPTNT về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025, cụ thể tại khoản 2 Điều 4 có nội dung như sau: “2. Trường hợp chưa 

có định mức kinh tế, kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương ”.  

Do vậy, việc đề xuất UBND tỉnh chủ trương xây dựng Quyết định ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi đặc thù trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang, là cần thiết. 

II. TÊN GỌI, TRÍCH YẾU QUYẾT ĐỊNH 

Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi 

đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Việc xây dựng và ban hành Quyết định của UBND tỉnh về ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang để làm căn cứ triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 

lĩnh vực nông nghiệp, trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người 

dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.  

2. Quan điểm  

Việc xây dựng Quyết định thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, 
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hợp pháp, cụ thể: Tuân thủ theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2020; Thông tư số 04/2022/TT-BNN ngày 11/7/2022 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư số 06/2021/TT-BNN ngày 

15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quản lý. 

 IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật 

nuôi đặc thù áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Đối tượng áp dụng  

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng để thực hiện việc tính 

toán, xây dựng, kiểm tra đánh giá thực hiện các nội dung, hoạt động phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp; các hoạt động khuyến nông địa phương; xác định đơn giá 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện các 

nội dung, hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông lâm nghiệp 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH   

Trên cơ sở rà soát của UBND các huyện, thành phố đề nghị ban hành định 

mức kinh tế-kỹ thuật một số cây, con đặc thù trên địa bàn tỉnh áp dụng triển khai 

các dự án phát triển sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn tổ 

chức nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đinh mức kinh tế kỹ thuật. Quá 

trình nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc sở đã căn cứ vào các Quyết định của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đối với vật nuôi 

giống gốc; về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và 

công nghệ lĩnh vực chăn nuôi, thú y; định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung 

ương; khảo sát cơ sở, nghiên cứu tài liệu từ Sổ tay khuyến nông, cẩm nang trong 

chăn nuôi và trồng trọt, kết quả thực hiện các mô hình, đề tài, dự án trên địa bàn 

tỉnh, định mức kinh tế- kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi tương đồng, tham khảo 

một số tỉnh bạn (như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Nam...) để dự thảo định mức 
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kinh tế-kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi đặc thù của tỉnh; tổ chức xin ý kiến của 

UBND các huyện, thành phố, các sở ngành và các đơn vị có liên quan; tổ chức 

họp Hội đồng chuyên ngành của Sở. Các đối tượng đề nghị UBND tỉnh quyết định 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, gồm:  

+ 06 cây trồng, gồm: Nếp cái hoa vàng, Gấc, Gai xanh, Dưa lưới, Rau 

bồ khai, ớt cay;  

+ 08 vật nuôi, gồm: Ngựa thương phẩm, Ngỗng thương phẩm; Nhím bờm 

(nuôi thương mại và sinh sản), Dúi mốc (nuôi thương mại và sinh sản), Cầy hương 

(nuôi thương mại và sinh sản); Cầy vòi mốc (nuôi thương mại và sinh sản), Hươu 

sao (nuôi thương mại), Don (nuôi sinh sản). 

VI. DỰ KIẾN CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, THỜI GIAN 

TRÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Thời gian trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định: Tháng 

7/2023.  

VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH 

QUYẾT ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC BAN HÀNH 

Dự kiến kinh phí thực hiện sau khi quyết định được ban hành từ nguồn kinh 

phí thực hiện hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ các dự án phát triển 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; nguồn vốn từ các chương trình, dự án và 

các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (Kính trình);   

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở;    

- Các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: PTNT; Trồng trọt và BVTV;  

Chăn nuôi, Thú y và TS; Kiểm lâm; 

- Phòng KH-TC sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. PTNT (Lam). 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Việt 
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